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          Câu 1: (2,5 điểm)
[bookmark: _GoBack]Trình bày tính chất vật lý, tính chất hóa học của kim loại và hợp kim.?
         Câu 2: (2,0 điểm)
 Vật liệu từ là gì? Trình bày phân loại vật liệu từ theo hệ số từ thẩm và từ tính của vật chất (chất thuận từ, nghịch từ và dẫn từ).?
         Câu 3: (3,0 điểm)
Trình bày các đặc điểm cơ bản, hằng số vật lý (nhiệt độ nóng chảy, trọng lượng riêng ở 20oC) và ứng dụng của Đồng.?
         Câu 4: (2,5 điểm)
Trình bày đặc điểm của vật liệu bán dẫn so với vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện.?
        
                                                                  _______Hết_______
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	Câu
	
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	a.Tính chất lí học
- Vẻ sáng của kim loại (ánh kim) Theo vẻ sáng bề ngoài của kim loại có thể chia thành kim loại đen và kim loại màu. (0,5đ)
- Kim loại đen là kim loại màu đen gồm các hợp kim của sắt tức là gang và Thép, titan, crôm và nhiều kim loại đen khác còn kim loại màu là tất cả các kim loại và hợp kim còn lại. (0,5đ)
- Tính nóng chảy kim loại có tính chảy loãng khi đốt nóng và đông đặc lại 
khi làm nguội. (0,25đ)
- Tính dẫn nhiệt là tính chất truyền nhiệt của kim loại khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh. (0,25đ)
- Tính giãn nở nhiệt khi đốt nóng, các kim loại giãn nở ra và khi khi nguội 
lạnh nó co lại. (0,25đ)
-Tính nhiễm từ chỉ có một số kim loại có tính nhiễm từ như Sắt, hầu hết các hợp kim của sắt, Niken và Côban. (0,25đ)
	(2,0đ)

	
	b
	b.Tính chất hoá học
 Tính chất hoá học của kim loại và hợp kim biểu thị ở hai dạng chủ yếu:
-Tính chống ăn mòn là khả năng chống lại sự ăn mòn của hơi nước hay oxi hoá của không khí ở nhiệt độ thường hay nhiệt độ cao. (0,25đ)
-Tính chịu axit là khả năng chống lại môi trường của axit. (0,25đ)
	(0,5đ)

	2
	
	Vật liệu từ là loại vật liệu mà dưới tác dụng của từ trường ngoài có thể bị từ hóa, tức là có những tính chất từ đặc biệt. (0,25đ)
 - Vật liệu từ chủ yếu là sắt(Fe),côban(Co),niken(Ni), gađôli(Gd)… (0,25đ)
- Chất thuận từ: là chất có độ từ thẩm μ > 1 và không phụ thuộc vào cường độ từ trường ngoài. (0,25đ)
- Loại này gồm có oxi, nitơ, oxit, muối sắt, muối côban, muối niken, kim loại kiềm, nhôm, bạch kim. (0,25đ)
- Chất nghịch từ: là chất có độ từ thẩm μ < 1 và không phụ thuộc vào cường độ từ trường ngoài. (0,25đ)
- Loại này gồm có hydro, các khí hiếm, đa số các hợp chất hữu cơ, đồng, kẽm, bạc, vàng, thủy ngân, antimon, gali,... (0,25đ)
- Chất dẫn từ: là chất có độ từ thẩm μ ≫1 và phụ thuộc vào cường độ từ 
trường ngoài. (0,25đ)
- Loại này gồm có sắt, niken, coban và các hợp kim của chúng, hợp kim crôm – mangan, gađôlonit và ferit có các thành phần khác nhau. (0,25đ)
	2,0đ
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	Đặc điểm:
- Đồng là loại vật liệu quan trọng nhất trong tất cả những vật liệu dẫn điện được dùng trong kỹ thuật điện. 0,25đ
- Đồng có màu đỏ nhạt sáng rực, có điện dẫn suất lớn, chỉ sau bạc. (0,25đ)
- Có sức bền cơ khí lớn, chống được sự ăn mòn của khí quyển, tính đàn hồi cao và đặc biệt có tính dẫn điện cao. (0,25đ)
- Dễ dát mỏng, dễ vuốt giản, có sức bền khi va đập và ăn mòn, sức đề kháng cao khi thời tiết xấu. (0,25đ)
- Đồng là một kim lọai hiếm, chỉ chiếm tỷ lệ 0,01% trong lòng trái đất. (0,25đ)
- Đồng có tổ chức tinh thể lập phương thể tâm và tổ chức này được giữ nguyên cho đến khi làm nguội đến nhiệt độ thường. Tức là đồng không bị biến đổi hình thù. (0,5đ)
Các hằng số vật lý Ở 200 C
Điểm nóng chảy: 10830 C
Trọng lượng riêng  D = 7,4 -8,9kg/dm3.  (0,25đ)
Ứng dụng:
- Đồng cứng được dùng ở những nơi cần sức bền cơ giới cao, chịu được mài mòn như làm cổ góp điện, các thanh dẫn ở tủ phân phối, các thanh cái trạm biến áp, các lưỡi dao chính của cầu dao cách ly, các tiếp điểm của thiết bị bảo vệ. (0,5đ)
- Đồng mềm được dùng ở những nơi cần có độ uốn lớn và sức bền cơ học cao như: ruột cáp dẫn điện, thanh góp điện cao áp, dây dẫn điện, dây quấn trong các máy điện. (0,5đ)
	(3,0đ)
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	 Vật liệu bán dẫn là chất trung gian giữa vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện. (0,25đ)
- Chất bán dẫn hoạt động như chất cách điện ở nhiệt độ thấp và hoạt động như một chất dẫn điện ở nhiệt độ cao. (0,5đ)
- Điện trở suất  của bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và điện môi. (0,25đ)
- Điện trở suất vật liệu bán dẫn lớn hơn điện trở suất vật liệu dẫn điện nhưng nhỏ hơn điện trở suất vật liệu cách điện (10-4 1010 cm). Tuy nhiên không có ranh giới rõ rệt giữa ba loại vật liệu kể trên. (0,5đ)
- Khi nhiệt độ tăng, điện trở suất của vật liệu dẫn điện tăng lên, còn điện trở suất của vật liệu bán dẫn lại giảm đi. (0,5đ)
- Như vậy, ở nhiệt độ rất thấp chất bán dẫn có tính cách điện như điện môi, còn ở nhiệt độ cao thì chất bán dẫn lại dẫn điện tốt. (0,5đ)
	(2,5đ)
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